Trường Tiểu học Giồng Găng                                         GV: Dương Thị Kim Cương

TUẦN 1
Tiết 1
Chủ Đề 1: NGƯỜI BẠN MỚI
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết một số công cụ của máy tính.


- Biết một số thành phần cơ bản của máy tính.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ:
3. Dạy bài mới:

- Đặt vấn đề: Khi nghĩ đến môn  tin học thì chúng ta thường nghĩ đến máy tính. Vậy hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em bài học đầu tiên trong tin học lớp 3 là bài 1: Làm quen với máy tính.

     Chúng ta vào phần bắt đầu.

     *Bắt Đầu:

-GV:Trước khi vào bài học mới, các em có biết máy tính giúp con người những việc gì?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và cho học sinh biết: Máy tính có thể giúp con người làm việc, học tập, liên lạc, giải trí.....

       Như vậy máy tính rất quan trọng và cần thiết đối với đời sống của chúng ta.

-GV: Các em hãy quan sát máy tính và cho thầy biết, máy tính có mấy bộ phận cơ bản.

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và cho học biết: Máy tính có 4 bộ phận cơ bản, đó là Màn hình (Monitor), bàn phím ( Keyboard), chuột máy tính (Mouse) và thùng máy (Computer case).

        Khi sử dụng máy tính, các em cần lưu ý tư thế ngồi và dùng chuột đúng cách như hình ảnh trong sách.

       Để bảo vệ máy tính các em sau khi sử dụng máy tính phải tắt máy đúng cách. Nhấn vào nút Windows, rồi chọn Shutdown như hình ảnh trong sách.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
-HS trả lời.

- HS nhận xét

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.
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TUẦN 1

TIẾT 2
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết một số công cụ của máy tính.


- Biết một số thành phần cơ bản của máy tính.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ: 

- Câu 1: Mấy tính có mấy bộ phận cơ bản và kể tên các bộ phận đó?
- GV nhận xét, tuyên dương
- Câu 2: Trình bày cách tắt máy đúng cách.

- GV nhận xét,tuyên dương.
3. Dạy bài mới:
      Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích. 

      Các em hãy làm trực tiếp vào sách từ phần khởi động đến câu 1 của phần về đích.

*Khởi Động: 

- Em hãy quan sát các hình ảnh minh họa sau và đánh dấu check ( vào ô trống dưới những hình ảnh cho thấy máy tính có thể giúp cho con người?

*Tăng Tốc: 

- Em hãy ghi tên các bộ phận chính của máy tính vào những hình ảnh sau đây?

* Về Đích: 

+ Ngoài các thành phần cơ bản mà em đã học, em còn thấy máy tính có thêm các thiết bị nào khác?

- GV nhận xét và hướng dẫn HS sửa  bài.

- GV cho học sinh  khởi động trò chơi Blocks để luyện thao tác sử dụng chuột.

  * Kết quả:

 - GV hướng dẫn  học sinh tự nhận xét bản thân vào phần kết quả.
* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 7.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.

- HS làm theo hướng dẫn của giáo viên.

-HS ghi vào tập.

-HS trả lời.

-HS lắng nghe và sửa bài.

- HS khởi động phần mềm trò Blocks để luyện thao tác sử dụng chuột.

- HS tự check vào các ô ở phần kết quả.

- HS đọc phần đọc thêm

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà học bài và xem trước bài.

Phần cứng máy tính
TUẦN 2

TIẾT 3
BÀI 2: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết thêm các thiết bị của một bộ máy tính.


- Biết một số thành phần cơ bản của máy tính.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ:

- Câu 1: Kể tên các bộ phận cơ bản của máy tính?

- GV nhận xét,tuyên dương

- Câu 2: Cách tắt máy đúng cách?

- GV nhận xét
3. Dạy bài mới: 
- Đặt vấn đề: Bài  học trước thầy đã giới thiệu đến các em, các bộ phận cơ bản của máy tính, trong đó có thùng máy. Hôm nay Thầy sẽ giớ thiệu tiếp các thiết bị nằm bên trong thùng máy và các thiết bị này người ta gọi là phần cứng máy tính. Chúng ta vào bài học.  Bài 2: Phần cứng máy tính.

*Phần Bắt Đầu

1. Chip vi xử lý: (Miccroprocessor chip)

- Còn gọi là đơn vị xử lý trung tâm ( Central Processing Unit: CPU).

- Có chức năng nhận và xử lý dữ liệu.

- Có đơn vị tính là Hz .

2. Bộ nhớ hệ thống (System memory):

- Dùng để lưu trữ tập thời các chương trình và dữ liệu

-  Bộ nhớ chỉ đọc (Rom): Chứa dữ liệu có thể đọc và sử dụng nhưng không thể thay đổi, các lệnh trong Rom không bị mất đi khi tắt máy.

3. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Ram):

      Lưu trữ liệu tạm thời để chuyển cho CPU xử lý, dữ liệu trong Ram sẽ bị tắt đi khi tắt máy tính.

4. Đĩa cứng (Hard Disk):

      - Dùng để lưu trữ dữ liệu và hệ điều hành, đĩa cứng được lắp đặt trong thùng máy nhằm bảo vệ chống va chạm.

       - Em nào cho biết, Để máy tính hoạt động được thì máy tính có gì mới hoạt động được?

- GV nhận xét: Để máy tính hoạt động được thì phải có nguồn điện cung cấp cho các thiết bị của máy tính. 

       Vậy chúng ta vào phần  5. Bộ nguồn máy tính.

5. Bộ nguồn máy tính (Power supply):

       Nơi cung cấp điện cho các thiết bị hoạt động, bộ nguồn là nơi có điện nên rất nguy hiểm, ta không nên tự ý chạm vào nguồn điện.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- HS trả lời.

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.
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TUẦN 2

TIẾT 4
BÀI 2: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết thêm các thiết bị của một bộ máy tính.


- Biết một số thành phần cơ bản của máy tính.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa. 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ: 

- Câu 1: Máy tính có mấy bộ phận cơ bản và kể tên các bộ phận đó?

- Câu 2: Trình bày cách tắt máy đúng cách?
- GV nhận xét.

3. Dạy bài mới:
      Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích. 

      Các em hãy làm trực tiếp vào sách từ phần khởi động đến phần về đích.

* Khởi Động: 

- GV:Em hãy nối một số thiết bị của máy tính và tên gọi phù hợp.

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

* Tăng Tốc: 

-GV: Em hãy điền vào chỗ trống các từ còn thiếu (Có thể điền tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được):

- GV : gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

*Về Đích: 

- GV: Theo em, những thiết bị nào được xếp vào lại thiết bị nhập? Ngoài các thiết bị em đã học, em còn biết thêm thiết bị nào xung quanh em là thiết bị nhập?

- GV :gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

-GV: Theo em, những thiết bị nào được xếp vào lại thiết bị xuất? Ngoài các thiết bị em đã học, em còn biết thêm thiết bị nào xung quanh em là thiết bị xuất?

- GV :gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

* Kết quả:

 - GV hướng dẫn  học sinh tự nhận xét bản thân vào phần kết quả.
* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 11.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung

	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.

- HS lắng  nghe.

- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe và sửa bài.

- HS làm bài tập

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và sửa bài.

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và sửa bài.

- HS trả lời

- HS nhận xét

-HS lắng nghe và sửa bài.

- HS tự nhận xét vào phần kết quả.

- HS đọc bài đọc thêm

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
  - Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài 

Phần mềm và hệ điều hành
TUẦN 3

TIẾT 5
BÀI 3: PHẦN MỀM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết về một số hệ điều hành phổ biến.


- Hiểu về phần mềm  và bản quyền phần mềm.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ:

- Câu 1: Kể tên các thiết bị quan trọng trong máy tính?

- GV nhận xét

- Câu 2: Bộ nhớ ngẫu nhiên tên là gì?

- GV nhận xét
3. Dạy bài mới: 
- Đặt vấn đề: Các em có biết. Mỗi máy tính hoạt động được thì phải có hệ điều hành và một số phần mềm hỗ trợ để giúp con người làm việc. Để tìm hiểu về phần mềm và hệ điều hành chúng ta vào bài học hôm nay: Bài 3: Phần mềm và hệ điều hành.
     Để biết phần mềm được tạo ra như thế nào chúng ta vào phần bắt đầu.

* Bắt Đầu

     Phần mềm: là tập hợp các câu lệnh phức tạp do con người viết ra để điều khiển máy tính hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.
- GV: Vậy em nào cho thầy biết sự khác nhau giữ phần mềm có thu phí và phần mềm không thu phí?

- GV: gọi hs nhận xét

-GV nhận xét – chốt

    Phần mềm thu phí là phần mềm có bản quyền. Khi sử dụng phần mềm này thì phải được sự cho phép của tác giả phần mềm. Có nhiều loại phần mềm khác nhau:

+ Phần mềm ứng dụng (Application Software): Thực hiện các nhiệu vụ đáp ứng nhu cầu của con người. Ví dụ như phần mềm soạn thảo...

- GV: Em nào cho thầy biết còn phần mềm nào nữa mà cũng gọi là phần mềm ứng dụng.

- GV: gọi hs nhận xét

-GV nhận xét – chốt

+ Phần mềm lập trình (Proramming software):  Phần mềm giúp con người ta ra các phần mềm khác dễ dàng hơn.

+ Phần mềm điều khiển (Drivers): Giúp con người kết nối và điều khiển phần cứng.

+ Hệ điều hành (Operating System): là phần mềm đặc biệt, quản lý tất cả các phần mềm khác và giúp kết nối con người với máy tính, kết nối các thiết bị phần cứng và phần mềm với nhau. Máy tính không có hệ điều hành thì không thể hoạt động được.

     Một số hệ điều hành cho máy tính như : Windows, Mac OS, Ubuntu.

      Một số hệ điều hành cho điện thoại như: Ios, Anroid, Windows phone.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
-HS trả lời.

- HS nhận xét

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.




IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.
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TUẦN 3 

TIẾT 6
BÀI 3: PHẦN MỀM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết về một số hệ điều hành phổ biến.


- Hiểu về phần mềm  và bản quyền phần mềm.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ: 

-Câu 1: em hãy cho biết một hệ điều hành cho máy tính mà em biết? 
- GV nhận xét.
-Câu 2: em hãy cho biết một phần mềm ứng dụng mà em đã học?

-GV nhận xét
3. Dạy bài mới:
      Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích. 

      Các em hãy làm trực tiếp vào sách ở phần khởi động và phần về đích.

*Khởi Động: 

       Đúng ghi Đ, sai ghi S vào những ô trống:

-GV gọi hs trả lời

-GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

*Tăng Tốc: 

+ 1. Em thử mở và đóng các phần mềm trên máy tính của em.
- GV nhận xét .

+ 2. Em sử dụng một phần mềm tô màu trên máy tính để rèn luyện khả năng sử dụng chuột máy tính cho thành thạo.

- GV nhận xét

*Về Đích: 

- Theo em khi sử dụng phần mềm có thu phí, ta nên làm gì và không nên làm gì?
- GV : gọi hs nhận xét
- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

* Kết quả:

 - GV hướng dẫn  học sinh tự nhận xét bản thân vào phần kết quả.
* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 14.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung

	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng  nghe.

-HS làm bài tập

- HS trả lời

- HS nhận xét
-HS lắng nghe và sửa bài.

- HS thực hành

- HS lắng nghe

-HS thực hành

- HS lắng nghe

- HS làm bài tập.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và sửa bài.

- HS tự nhận xét vào phần kết quả.

-HS đọc phần đọc thêm

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




IV. Củng cố - Dặn dò
-Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

-Về nhà xem bài và chuẩn bị bài

Lưu trữ dữ liệu
TUẦN 4

TIẾT 7
BÀI 4: LƯU TRỮ DỮ LIỆU
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết về các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

- Hiểu cách sử dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu sao cho an toàn.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ:

- Câu 1: Kể tên một hệ điều hành dùng cho điện thoại mà em biết?

- GV nhận xét

- Câu 2: Kể tên một phần mềm có thu phí mà em biết?
- GV nhận xét
3. Dạy bài mới: 
- Đặt vấn đề: Tiết trước chúng ta đã học xong bài 3, hôm nay thầy và các em cùng nghiên cứu bài 4: Lưu Trữ Dữ Liệu.
    Để hiểu về dữ liệu được tạo ra như thế nào chúng ta vào phần bắt đâu.
* Bắt Đầu

     Dữ liệu: là sản phẩm trí tuệ do con người sử dụng máy tính tạo ra.

     Để lưu trữ dữ liệu, ta có thể dùng nhiều loại thiết bị lưu trữ, mỗi thiết bị có đặc điểm khác nhau. 
Một số loại phổ biến là:

1. Đĩa mềm (Floppy), Dung lượng 1.44 Mb.

     +Là thiết bị lưu trữ đã lâu đời
- GV nhận xét.

2. Đĩa quang (Optical), dung lượng từ 200Mb đến 8.5Gb tùy theo loại đĩa quang mini hay đĩa Blue-ray.

+Độ bền cao hơn.

+Có một só loại đĩa quang chỉ ghi một lần không thể xóa.

- GV cho học sinh quan sát đĩa , nhận xét

3.Thẻ nhớ (Memory stick) dung lượng từ 32 Mb cho đến 64 Gb.

+Nhỏ gọn, dung lượng lớn.

+Sử dụng trong các thiết bị ghi hình như máy ảnh, camera kỹ thuật số.

+Máy tính cần phải có đầu đọc thẻ nhớ thì mới có thể sử dụng được.

- GV cho học sinh xem thẻ nhớ

- Gv nhận xét

4.Đĩa di động (USB Flash drive/pen drive) dung lượng từ 32 Mb cho đến 64 Gb và còn đang được tiếp tục phát triển.

+Nhỏ gọn, dung lượng lớn.

+Dễ sử dụng, chỉ cần có cổng kết nối USB trên bất kỳ máy tính nào.

+Tốc độ ghi và đọc tương đối nhanh.

-GV cho học sinh xem đĩa di động.

-GV nhận xét

5.Đĩa cứng (Harddisk) là loại thiết bị có lượng lưu trữ khá lớn, có thể lên đến đơn vị Petabyte.

+Là thiết bị lưu trữ ổn định, dung lượng lớn.

+Có thể ghi xóa nhiều lần.

+Được lắp trong thùng máy.

+Hệ điều hành điều khiển máy tính cũng đực lưu trên đĩa cứng.

-GV cho học sinh xem đĩa cứng

-GV nhận xét

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS xem đĩa và lắng nghe

- HS lắng nghe
-HS xem thẻ nhớ.

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS quan sát đĩa di động

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe.

- HS xem đĩa di động

- HS lắng nghe.

-HS lắng nghe


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.
​​​​​​​​​​​​​

TUẦN 4

TIẾT 8
BÀI 4: LƯU TRỮ DỮ LIỆU
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết về một số hệ điều hành phổ biến.


- Hiểu về phần mềm  và bản quyền phần mềm.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ: 

-Câu 1: em hãy cho biết một hệ điều hành cho máy tính mà em biết? 
- GV nhận xét.
-Câu 2: em hãy cho biết một phần mềm ứng dụng mà em đã học?

-GV nhận xét
3. Dạy bài mới:
      Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích. 

      Các em hãy làm trực tiếp vào sách ở phần khởi động và phần về đích.

*Khởi Động: 

      Em đánh dấu ( vào câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
1. Trong các sản phẩm sau, sản phẩm  nào là dữ liệu?

- GV nhận xét và sửa bài cho HS.

2. Trong các thiết bị lưu trữ sau, thiết bị nào có thể lưu được dữ liệu nhiều nhất?

-GV gọi hs trả lời

-GV gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

* Tăng Tốc: 

1. Khi cần sử dụng một thiết bị lưu trữ có thể sử dụng cho nhiều máy tính ở nhiều địa điểm khác nhau, em sẽ chọn mua thiết bị  nào?

- GV nhận xét .

 2. Các phần mềm em thường sử dụng trên máy tính thường được lưu trữ ở đâu?

- GV nhận xét

*Về Đích: 

       Theo em, khi sử dụng đĩa quang, nếu phát hiện thấy đĩa bám bụi, có một vết trầy xước nhẹ, ta nên làm gì?

- GV nhận xét .

* Kết quả:

 - GV hướng dẫn  học sinh tự nhận xét bản thân vào phần kết quả.
* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 17.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung

	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng  nghe.

-HS lắng nghe

-HS làm bài tập.

- HS lắng nghe

- HS làm bài tập

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS làm bài tập

- HS lắng nghe.

- HS làm bài tập.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe và sửa bài.

- HS tự nhận xét vào phần kết quả.

-HS đọc bài đọc thêm.

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.




IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài :

Thư mục,tệp tin và các thành phần khác
TUẦN 5

TIẾT 9

BÀI 5: THƯ MỤC, TỆP TIN VÀ CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết được thư mục, tệp tin là gì?

- Hiểu về cách máy tính quản lý dữ liệu.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra  bài cũ:

- Câu 1: Kể tên các thiết bị lưu trữ mà em biết?
- GV nhận xét

- Câu 2:Trong các thiết bị lưu trữ, thiết bị nào có dung lượng lớn nhất?
- GV nhận xét
3. Dạy bài mới: 
- Đặt vấn đề: Khi làm việc trên máy tính,  có rất nhiều thông tin và dữ liệu. Để biết cách quản lý các thông tin và dữ liệu đó như thế nào? Ta vào bài học hôm nay. Bài 5: Thư mục, tệp tin và các thành phần khác.
    Chúng ta vào phần bắt đầu.

Phần Bắt Đầu
     *Giới thiệu:Các em đã nghe nói nhiều về đĩa cứng trong các bài học trước, thì hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ thao tác trên đĩa cứng. Đĩa cứng chia nhỏ ra tạo thành các phân vùng và các phân vùng đó người ta gọi là Ổ đĩa.

1. Ổ đĩa (Disk): Hệ điều hành có thể chia ổ cứng thành nhiều ổ đĩa, mỗi ổ đĩa được đánh dấu bằng ký tự chữ cái, bắt đầu từ C. Ký hiệu C:\.Ổ đĩa C thường là nơi lưu trữ hệ điều hành.

     Để quản lý dữ liệu, trong ổ đĩa máy tính thì hệ điều hành cho phép tạo ra các túi đựng để chứa dữ liệu và các túi đựng đó gọi là thư mục. Chúng ta vào phần 2. Thư mục.

2. Thư mục (Folder): 

- Thư mục có thể tạo ra do phần mềm hoặc do con người tạo ra theo nhu cầu sử dụng.

- Biểu tượng của thư mục là bìa hồ sơ màu vàng.

- Hỏi: Thư mục mà chứa thư mục khác gọi là gì?

- GV: gọi hs trả lời

- GV gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Hỏi: Thư mục nằm trong thư mục khác gọi là gì?

- GV: gọi hs trả lời

- GV gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

          Các em đã biết thư mục dùng để chứa dữ liệu và đa phần dữ liệu đó là các tệp tin trong máy tính. Chúng ta vào phần 3. Tệp tin.

3. Tệp tin (file): Là sản phẩm trí tuệ của người dùng được lưu trên máy tính.

- Tên tệp tin bào gồm 2 phần: Phần tên và phần mở rộng, cách nhau bởi dấu chấm.

- Hệ điều hành Microsoft Windows không cho phép dùng các ký tự đặc biệt để đặt tên cho tệp và tên tệp tin không quá 255 ký tự.

- Hỏi: Các em có biết các ký tự đặc biệt đó là gì không?

- GV: gọi hs trả lời

- GV gọi hs nhận xét

-GV nhận xét.

- Thư mục và tệp tin thì được lưu trong máy tính, nhưng chúng ta phải biết thư mục, tệp tin đó nằm ở đâu trong máy tính, nằm ở vị trí nào để chúng biết mà mở thư mục, tệp tin đó lên. Để biết được điều này thì chúng sang phần 4. Đường dẫn.

4. Đường dẫn (Directory): Là địa chỉ của một thư mục hoặc tệp tin được lưu trong máy tính. Nhờ biết được đường dẫn này mà chúng ta mở thư mục, tệp tin một cách dễ dàng.

- Ví dụ thư mục “Toán” nằm trong thư mục “Bài học” tại ổ đĩa C, thì đường dẫn là C:\Bài học\Toán.

- Hỏi: em hãy cho biết với đường dẫn D:\Khối 5\ Lớp 5A1. thì thư mục 5A1 nằm ở đâu?

- GV: gọi hs trả lời

- GV gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- GV thực hiện trên máy tạo thư mục và mở thư mục theo đường cho học sinh quan sát.

-Hỏi: Các em thấy Thầy mở thư mục theo các  bước của đường dẫn này có lâu không?

-GV :gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- GV :Các em có muốn mở thư mục, tệp tin này nhanh hơn không?

-GV :gọi hs nhận xét

 -GV nhận xét

       Để mở thư mục, tệp tin một cách nhanh chóng thì chúng ta không đi theo đường dẫn mà chúng ta đi đường tắt. Chúng vào phần 5. Đường tắt.

5. Đường tắt (Shortcut): 

- Khi thường xuyên mở tệp tin hay một thư mục, người ta thường tạo một biểu tượng tắt  trên màn hình Destop (màn hình máy tính) để có thể mở nhanh mà không phải mở lần lượt theo đường dẫn. Biểu tượng này thường có dấu mũi tên nhỏ ở góc trái.

- GV thực hiện trên máy cho HS quan sát.

- Hỏi: Các em có biết các hình ảnh trên màn hình máy tính gọi là gì không?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét: Các  hình ảnh trên màn hình người ta gọi là biểu tượng. Chúng ta vào phần 6. Biểu tượng.

6. Biểu tượng: (Icon): Biểu tượng là dạng đường tắt đặc biêt, dùng để mở nhanh một phần mềm đã được cài đặt sẵn trong máy tính mà không cần mở lần lượt qua đường dẫn. 

- Hỏi: Khi ta xoá đường tắt của thư mục, tệp tin thì dữ liệu tương ứng trong thư mục và tệp tin đó có bị mất không?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung

	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe và quan sát.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và quan sát.


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.
​​​​​​​​​​​​​TUẦN 5

TIẾT 10

BÀI 5: THƯ MỤC, TỆP TIN VÀ CÁC THÀNH PHẦN KHÁC
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết về một số hệ điều hành phổ biến.


- Hiểu về phần mềm  và bản quyền phần mềm.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Ôn bài cũ: 

-Câu 1: Em hãy cho biết thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi dữ liệu phổ biến nhất ? 
- GV nhận xét.
-Câu 2: em hãy cho biết một phần mềm ứng dụng mà em đã học?

-GV nhận xét
3. Dạy bài mới:
      Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích. 

*Khởi Động: 
- GV: Em hãy điền vào chỗ trống các từ “ổ đĩa”, “đường tắt”, “thư mục”, “têp tin” cho phù hợp?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

*Tăng Tốc:

1. Cho học sinh khởi động phần mềm Pain để rèn luyện chuột trên máy tính.

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

2. Khi sử dụng máy tính và khởi động các trò chơi rèn luyện chuột máy tính, em đã nhấp vào đối tượng nào? Theo em, đối tượng đó là đường tắt, thư mục, tệp tin hay biểu tượng?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

*Về Đích. 
- GV:Theo em, khi ta xoá một biểu tượng trên màn hình máy tính, thì phần mềm đó có bị mất đi hay không? Tại sao có tại sao không?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét .

* Kết quả:

 - GV hướng dẫn  học sinh tự nhận xét bản thân vào phần kết quả.
* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 20.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung

	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS trả lời

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng  nghe.

-HS làm bài tập.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS thực hành trên máy tính.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS tự nhận xét vào phần kết quả.

-HS đọc bài đọc thêm.

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.


IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà học bài và xem trước bài

Quản lý thư mục và tệp tin
TUẦN 6

TIẾT 11
BÀI 6:   QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TỆP TIN
I. MỤC TIÊU

- Tạo được và quản lý được các thư mục, tệp tin.

- Hiểu cách sử dụng công cụ Windows Explorer.

- Ngồi học đúng tư thế và sử dụng máy tính một cách hợp lý.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.

- Học sinh : Sách giáo khoa, vở và bút ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy cho biết thư mục và tệp tin từ đâu mà có?

- GV nhận xét.

Câu 2: Em hãy xác định đường dẫn E:\lop5\tin hoc\Mario.exe có nghĩa gì?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

   - Đặt vấn đề: Chúng ta đã biết một số đối tượng ban đầu trong cách quản lý dữ liệu của máy tính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về cách quản lý và thao tác với thư mục, tệp tin khi sử dụng máy tính.

*Bắt đầu
  - Để quản lý thư mục và tệp tin, hệ điều hành Windows cung cấp công cụ Windows Explorer. Ngoài ra, có thể quản lý từ Computer.

1.  Mở Window Explorer  [image: image1.png]



- Để mở Windows Explorer ta lần lượt chọn các lệnh sau:

  C1: Nhấp chọn nút lệnh Start ( chọn All Programs ( chọn Accessories ( chọn Window Explorer.

  C2: Mở biểu tượng [image: image2.png]


 

- Windows Explorer hay còn gọi là Libraries.

2. Mở Computer

  - Hỏi: Để mở phần mềm em sẽ thao tác như thế nào? Vậy để mở biểu tượng Computer thì sẽ thực hiện ra sao?
- GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.

C1:  Nhấp đúp chuột lên biểu tượng Computer.

-GV: Có cách nào khác để mở Computer nữa không?
- GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.

 - Ngoài ra, chúng ta sẽ có vài cách để mở Computer (hoặc các biểu tượng khác) như sau:

 C2:  Nhấp chuột chọn biểu tượng Computer ( nhấn phím Enter.

 C3:  Nhấp chuột phải lên biểu tượng Computer ( chọn Open.

* Một số thao tác với thư mục và tệp tin

  - Để thực hiện các thao tác trên thư mục, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo thư mục như sau:

* Tạo thư mục mới:   

  - Yêu cầu HS quan sát SGK trang 21

  - Hỏi: Em hãy cho biết cách tạo thư mục như thế nào?
- GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.

C1:  Nhấp chuột phải (vùng trống) ( chọn New ( chọn Folder ( gõ tên thư mục.

  - Ngoài ra, chúng ta có thể tạo thư mục bằng cách sử dụng nút lệnh.

 C2:  Nhấp chọn nút lệnh New folder ( gõ tên thư mục.

 * Các thao tác với thư mục và tệp tin:

1. Đổi tên có sẵn

- Hỏi: Khi mới tạo thư mục hoặc tệp tin, việc cần làm trước tiên là gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.  

- Nhấp chuột phải ( chọn Rename ( gõ tên mới.
2. Di chuyển sang vị trí khác

Hỏi: Nếu muốn chuyển thư mục hoặc tệp tin đến nơi lưu trữ mới thì phải làm sao?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 21.
 B1: Nhấp chuột phải ( chọn Cut

 B2: Chọn nơi muốn chuyển đến ( Nhấp chuột phải (vùng trống) ( chọn Paste.
3. Sao chép sang vị trí khác

 Hỏi: Nếu muốn tạo ra nhiều đối tượng giống nhau ở nhiều nơi thì có được không?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 22.
 B1: Nhấp chuột phải ( chọn Copy

 B2: Chọn nơi muốn chuyển đến ( Nhấp chuột phải (vùng trống) ( chọn Paste.
4. Xóa

- Hỏi: Em hãy tìm phím Delete dưới bàn phím? Khi muốn xóa đối tượng nào đó thì phải làm gì? 

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Nhấp chọn đối tượng cần xóa ( nhấn phím Delete ( chọn Yes.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và ghi bài.
- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS lắng nghe



IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
- Liên hệ giáo dục.

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.

TUẦN 6 

TIẾT 12
BÀI 6:   QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TỆP TIN
I. MỤC TIÊU

- Tạo được và quản lý được các thư mục, tệp tin.

- Hiểu cách sử dụng công cụ Windows Explorer.

- Ngồi học đúng tư thế và sử dụng máy tính một cách hợp lý.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.

- Học sinh : Sách giáo khoa, vở và bút ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy cho biết các bước để tạo một thư mục ?

- GV nhận xét.

Câu 2: Em hãy cho biết muốn xóa một tệp tin có sẳn ta phải làm gì?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần Bắt Đầu nên tiết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vào phần Khởi Động, Tăng Tốc, Về Đích.
* Khởi động:

- Yêu cầu HS đọc và chọn đáp án đúng.
- GV nhận xét.

* Tăng tốc:

1. Yêu cầu HS mở máy và tạo các thư mục theo yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

2. Yêu cầu HS thực hiện các thao tác trên thư mục.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

* Về đích:

- Yêu cầu HS đọc, thực hành các thao tác và điền vào chỗ trống.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

* Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào ô trống.

* Đọc thêm:

 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 23.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.


	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS khởi động máy tính.

- HS thực hành tạo các thư mục theo sự hướng dẫn của GV.

- HS thực hành các thao tác với thư mục.
-HS thực hành tạo các thư mục theo sự hướng dẫn của GV.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS tự đánh dấu.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
  - Liên hệ giáo dục.  

  - Về nhà học bài và đọc trước bài mới: 

Những thiết lập cần thiết cho máy tính

TUẦN 7

TIẾT 13

BÀI 7: NHỮNG THIẾT LẬP CẦN THIẾT CHO MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết một số thiết lập của máy tính qua Control Panel.

- Biết về Desktop và một số thiết lập đơn giản cho Desktop.

- Có thái độ học tập nghiêm túc và sử dụng máy tính một cách hợp lý.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy nêu các thao tác với thư mục và tệp tin?

- GV nhận xét.

Câu 2: Muốn đổi được tên tệp tin hoặc thư mục ta phải làm gì?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Ngoài việc quản lý các đối tượng trên máy tính chúng ta còn có thể cài đặt một số thiết lập cần thiết cho máy tính như sắp xếp các biểu tượng, thay đổi hình nền, tùy chỉnh ngày giờ trên máy cho đúng... Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về một số thiết lập cần thiết đó.
*Bắt đầu

Desktop  - Màn hình nền
- Hỏi: Khi khởi động máy xong, hình ảnh đầu tiên mà các em thấy được gọi là gì?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

( Desktop là khu vực làm việc được đặt các biểu tượng, đường tắt và các tệp tin thường sử dụng.
* Đặt hình nền Desktop:

- Hỏi: Chúng ta có thể thay đổi hình nền cho Desktop được không? Cách thay đổi như thế nào?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Từ màn hình Desktop ( nhấp chuột phải ( chọn Personalize ( chọn các Themes có sẵn (hình nền sẽ tự động thay đổi).
* Sắp xếp các đối tượng trên Desktop:

- Hỏi: Để sắp xếp các biểu tượng trên Desktop thì nên sắp xếp như thế nào?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Từ màn hình Desktop ( nhấp chuột phải ( chọn Sort by ( chọn Name/Size/Item Type/Date Modified
Bảng điều khiển  - Control Panel
- Hỏi: Để cài đặt tất cả các thiết lập cho máy tính thì sẽ cài đặt ở đâu?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Bảng điều khiển Control Panel là nơi thực hiện các thiết lập cho máy tính như Đặt lại ngày giờ, Gỡ bỏ các phần mềm, Thay đổi mật khẩu truy cập.

* Mở Control Panel:

- Nhấp chọn Start ( chọn Control Panel.

* Đặt lại ngày giờ:

- Nhấp chọn Start ( chọn Control Panel ( chọn Clock Language and Region ( chọn Date and Time ( chọn Change date and time ( cài đặt ngày giờ đúng ( chọn OK.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe



IV. Củng cố - Dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. 
        - Liên hệ giáo dục.  

- Về nhà xem bài và chuẩn bị bài khi lên lớp.

TUẦN 7

TIẾT 14

BÀI 7: NHỮNG THIẾT LẬP CẦN THIẾT CHO MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết một số thiết lập của máy tính qua Control Panel.

- Biết về Desktop và một số thiết lập đơn giản cho Desktop.

- Có thái độ học tập nghiêm túc và sử dụng máy tính một cách hợp lý.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy nêu các bước để thao tác đổi màn hình nền ?

- GV nhận xét.

Câu 2: Muốn đổi được tên tệp tin hoặc thư mục ta phải làm gì?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề: tiết trước thầy đã hướng dẫn các em phần bắt đầu, tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những phần còn lại của bài học này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần khởi động :
* Khởi động:

1. Yêu cầu HS mở máy và thay đổi hình nền Desktop.

- GV hướng dẫn HS thực hành.
2. Yêu cầu HS thực hiện thay đổi giao diện Desktop.
- GV hướng dẫn HS thực hành.
* Tăng tốc:

- Yêu cầu HS thay đổi tùy ý giao diện Desktop.

- GV hướng dẫn HS thực hành.
* Về đích:

1. Yêu cầu HS tạo đường tắt lên Desktop.

- GV hướng dẫn HS thực hành.
2. Yêu cầu HS thực hành tìm hiểu công dụng của các lệnh trong bảng Control Panel và điền vào chỗ trống.

- GV hướng dẫn HS thực hành.
* Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào ô trống.

* Đọc thêm:

 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 26.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành đổi hình nền theo sự hướng dẫn của GV.

- HS thực hành nghiêm túc theo hướng dẫn.

- HS thực hành đổi bộ giao diện tùy thích.

- HS thực hành nghiêm túc theo hướng dẫn.

- HS thực hành khám phá từng mục của Personalize.

- HS thực hành theo hướng dẫn.

- HS tạo đường tắt Control Panel.

- HS thực hành theo hướng dẫn.

- HS thực hành khám phá các mục của Control Panel.

- HS thực hành theo hướng dẫn.

- HS tự đánh dấu.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe. 


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
 - Liên hệ giáo dục.  

 - Về nhà học bài và đọc trước bài mới: 

Vui cùng máy tính
TUẦN 8

TIẾT 15

BÀI 8: VUI CÙNG MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số công dụng học tập và giải trí của máy tính.

- Biết về cuộc thi giải toán Violympic và tiếng Anh IOE.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Trong mục Appearance and Personalization chúng ta có thể cài đặt được những thiết lập gì cho máy tính?

- GV nhận xét.

Câu 2: Trong mục Clock, Language and Region chúng ta có thể cài đặt được thiết lập gì cho máy tính?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Nhằm giúp các em củng cố và học tốt hơn môn Toán và Anh Văn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần bắt đầu của bài học hôm nay.

*Bắt đầu
* Cuộc thi giải Toán qua mạng ViOlympic

- Hỏi: Lớp chúng ta có em nào thi Toán qua mạng ViOlympic chưa?

- GV nhận xét.

- Cuộc thi Toán qua mạng ViOlympic là một sân chơi miễn phí giúp HS ứng dụng kiến thức Toán đã học để vượt qua các vòng thi.
- Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 27, 28.

- Để tham gia chúng ta cần có tài khoản để đăng nhập vào địa chỉ trang web violympic.vn.

- GV khởi động website và giới thiệu cho HS.

* Cuộc thi tiếng Anh qua mạng IOE
- Hỏi: Để học tốt Tiếng Anh các em sẽ học như thế nào?

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- Cuộc thi Tiếng Anh qua mạng internet là một sân chơi miễn phí giúp HS rèn luyện các kỹ năng khi học Tiếng Anh sẽ tốt hơn.
- Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 29, 30.

- Để tham gia chúng ta cần có tài khoản để đăng nhập vào địa chỉ trang web ioe.go.vn

- GV khởi động website làm mẫu co HS xem.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

-  HS lắng nghe

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình
- HS lắng nghe và ghi bài.
- HS quan sát

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe

- HS quan sát
- HS lắng nghe


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
 - Liên hệ giáo dục.  

 - Về nhà học bài và xem bài trước khi lên lớp. 

TUẦN 8

TIẾT 16

BÀI 8: VUI CÙNG MÁY TÍNH
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số công dụng học tập và giải trí của máy tính.

- Biết về cuộc thi giải toán Violympic và tiếng Anh IOE.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy cho biết muốn thi giải toán qua mạng ta phải vào trang web nào?

- GV nhận xét.

Câu 2: Cuộc thi giải toán qua mạng có phiên bản toán tiếng Anh không?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề: Trong tiết học trước thầy đã hướng dẫn các em trang web để thi toán và thi tiếng anh qua mạng rồi, hôm nay chúng ta sẽ thực hành tạo tên tài khoản để đăng nhập vào thi.
* Khởi động:

- Yêu cầu HS mở máy.
- GV mở trình duyệt Web và tạo một số tài khoản cho HS.

* Tăng tốc:

- Yêu cầu HS đăng nhập và tiến hành làm bài thi.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

* Về đích:

- Yêu cầu HS quan sát thời gian vòng thi tiếp theo.

* Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào ô trống.

* Đọc thêm:

 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 31.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.


	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS thực hành.

- HS ghi nhớ tên tài khoản và mật khẩu.

- HS đăng nhập thi Toán và Tiếng Anh.

- HS thực hành vòng thi đầu tiên.

- HS xem kết quả và vòng thi

- HS tự đánh dấu.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
  - Liên hệ giáo dục.  

  - Về nhà học bài và đọc trước bài mới: 

Hành trang có sẵn

TUẦN 9

TIẾT 17

BÀI 9: HÀNH TRANG CÓ SẴN
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số ứng dụng có sẵn của hệ điều hành Windows: Máy tính cầm tay, sổ tay, công cụ vẽ Paint, công cụ nén dữ liệu.

- Có thái độ học tập nghiêm túc và sử dụng máy tính một cách hợp lý.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Trong cuộc thi Toán Violympic vòng 1 có mấy bài thi? Vòng 1 đạt bao nhiêu điểm mới được sang vòng 2?

 - GV nhận xét.

Câu 2: Khi tạo tài khoản có thể tạo hai tài khoản giống nhau được không? Vì sao?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Máy tính có thể giúp mọi người được rất nhiều việc, từ công việc, học tập, tính toán... để làm được những việc đó hệ điều hành Windows cung cấp sẵn cho người dùng một số ứng dụng để đáp ứng các công việc cơ bản.
*Bắt đầu

* Máy tính cầm tay Calculator
- Hỏi: Khi giải các bài toán, làm sao để tính toán nhanh các phép toán được?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 SGK trang 32

- Để bỏ qua các bước tính tay dễ sai sót máy tính cầm tay giúp tiết kiệm thời gian tính toán và rút ngắn thời gian làm bài.

- Để mở máy tính cầm tay:
 Chọn Start ( chọn All programs ( chọn Accessories ( chọn Calculator.

- GV mô tả cách thao tác với máy tính cầm tay.

* Giấy ghi chú Sticky Notes
- Hỏi: Khi học Tin học sẽ có nhiều lệnh tiếng Anh, nhiều nút lệnh, nhiều bước thực hiện, vậy làm sao để nhớ rõ các lệnh, các thao tác được?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát hình 2.1 SGK trang 32

- Giấy ghi chú giúp ghi lại những điều cần lưu ý và có thế dán ở bất cứ nơi nào dễ thấy nhất. Vì vậy, khi sử dụng máy tính, chúng ta có thể mở ứng dụng Sticky Notes để dùng giấy ghi chú ngay trên Desktop.
- Để mở giấy ghi chú:

 Chọn Start ( chọn All programs ( chọn Accessories ( chọn Sticky Notes.

- GV mô tả cách thao tác với Sticky Notes.

* Ứng dụng vẽ Paint

- Hỏi: Các em có thích vẽ trên máy tính không? Để vẽ trên máy tính chúng ta cần mở ứng dụng gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 SGK trang 33

- Ứng dụng vẽ Paint sẽ giúp chúng ta vẽ, tô màu hoặc xử lý vài chi tiết của ảnh.
- Để mở ứng dụng vẽ Paint:

 Chọn Start ( chọn All programs ( chọn Accessories ( chọn Paint.

- GV mô tả cách thao tác với Paint.

* Công cụ nén dữ liệu
- Hỏi: Máy tính thường xử lý nhiều thông tin và lưu trữ rất nhiều dữ liệu, vậy làm sao để gom dữ liệu cho gọn lại để có thể lưu trữ được nhiều hơn không?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Để giảm kích thước dữ liệu chúng ta có thể dùng công cụ nén dữ liệu để không gian lưu trữ được nhiều hơn.

- Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 33

- Cách nén dữ liệu:
 Nhấp chuột phải lên đối tượng cần nén ( chọn Send to ( chọn Compressed (zipped) folder.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS nhắc lại.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và ghi bài.
- HS nhắc lại.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và ghi bài.
- HS nhắc lại

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
  - Liên hệ giáo dục.  

  - Về nhà học bài và đọc trước bài.

TUẦN 9

TIẾT 18

BÀI 9: HÀNH TRANG CÓ SẴN
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số ứng dụng có sẵn của hệ điều hành Windows: Máy tính cầm tay, sổ tay, công cụ vẽ Paint, công cụ nén dữ liệu.

- Có thái độ học tập nghiêm túc và sử dụng máy tính một cách hợp lý.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy nêu các bước để mở ứng dụng Paint ?

 - GV nhận xét.

Câu 2: Chúng ta có thể giảm kích thước dữ liệu được không?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Tiết học vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu phần bắt đầu, tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những phần tiếp theo của bài học “Hành trang có sẳn”.

*Khởi động

1. Yêu cầu HS lần lượt mở các ứng dụng vừa học là: máy tính cầm tay, giấy ghi chú, Paint và sau đó đóng các cửa sổ lại.

2. Yêu cầu HS nén thư mục ngoài Desktop.

- Hỏi: Sản phẩm có được sau khi nén là gì? Mô tả sản phẩm đó?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS xóa thư mục vừa được nén, GV hướng dẫn HS giải nén.

* Tăng tốc

 1. Yêu cầu HS tính các bài toán sau và kiểm tra lại kết quả bằng máy tính cầm tay.

  1. 8+7-3-1+3-8-2+6

  2. 4-1+2+4-6+3+7-9

- GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.

2. Yêu cầu HS mở Paint.

- GV hướng dẫn HS mở hình trong ổ đĩa D:\ ( chỉnh sửa hình theo mẫu ( lưu thành hình khác ngoài Desktop.

- GV nhận xét.
VĐ- Yêu cầu HS mở giấy ghi chú, gõ tên trường 

( sau đó mở thêm giấy ghi chú khác gõ tên lớp và thêm giấy ghi chú gõ họ và tên HS.

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS ghi vào tập.

* Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào ô trống.

* Đọc thêm:

 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 35.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thao tác mở/đóng các ứng dụng

- HS thao tác nén thư mục.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS xóa thư mục và giải nén.

- HS tính bài toán ngoài nháp và tính lại với máy tính.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS mở ứng dụng vẽ Paint.

- HS mở hình trong ổ đĩa D:\

và thao tác theo yêu cầu.

- HS lắng nghe.
- HS mở các giấy ghi chú và

gõ theo yêu cầu.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS ghi vào tập

- HS lắng nghe.


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức và tóm tắt lại bài học.
  - Liên hệ giáo dục.  

  - Về nhà học bài và đọc trước bài mới: 

Bảo vệ máy tính của em
TUẦN 10

Tiết 19

BÀI 10: BẢO VỆ MÁY TÍNH CỦA EM
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số biện pháp để giữ gìn máy tính và sử dụng máy tính an toàn.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.
- HSHN: Biết được một số biện pháp để giữ gìn máy tính và sử dụng máy tính an toàn 
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSNH1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy nêu cách nén file hình ảnh?

- GV nhận xét.

Câu 2: Em hãy nêu cách mở ứng dụng máy tính cầm tay Calculator phải thao tác như thế nào?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Máy tính có cấu tạo phức tạp, là một hệ thống gồm nhiều thiết bị, nhiều thành phần, trong đó những thành phần cơ bản gồm có phần cứng và phần mềm. Vì vậy, khi sử dụng máy tính chúng ta cần biết cách bảo quản các thành phần của máy tính để máy tính hoạt động hiệu quả và lâu bền hơn.
*Bắt đầu

1. Chăm sóc phần cứng máy tính
- Hỏi: Khi làm việc với máy tính có nhiều thiết bị sử dụng điện thì chúng ta nên tránh tiếp xúc với những vật gì?

- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 36.

- GV nhận xét.

( Tuyệt đối không được để nước tiếp xúc trực tiếp các thiết bị máy tính.
- Hỏi: Bộ phận quan trọng nhất của máy tính là bộ phận nào?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Hỏi: Em hãy kể tên các thiết bị ngoại vi kết nối với thân máy gồm những thiết bị nào?
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 36.

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

( Khi kết nối các thiết bị ngoại vi, cần kết nối chính xác đúng vị trí, căn cứ theo cấu trúc hoặc màu sắc của các đầu kết nối.
- Hỏi: Khi khởi động máy hoặc khi sử dụng máy tính nếu thấy máy tính có những biểu hiện không bình thường thì phải làm sao?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

( Khi máy tính có những hoạt động không ổn định hoặc có những biểu hiện lạ cần thông báo cho thầy cô, cha mẹ biết để kịp thời xử lý.
2. Chăm sóc phần mềm máy tính
- Hỏi: Trong máy tính có rất nhiều phần mềm, chúng ta cần sử dụng các phần mềm như thế nào để máy tính làm việc hoạt động hiệu quả hơn?

- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 37.

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

( Để đáp ứng nhu cầu sử dụng, cần cập nhật, nâng cấp các phần mềm, hệ điều hành lên các phiên bản mới hơn.
- Đối với hệ điều hành Windows để kịp thời sửa chữa các khiếm khuyết nhà sản xuất có các bản vá Patch - Service Park và cập nhật Update.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS xem SGK
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS xem SGK
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS xem SGK

c
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS xem SGK
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe
- HS xem SGK
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS xem SGK

c
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS xem SGK
- HS nhìn.

- HS nhìn
- HS xem SGK
- HS nhìn
- HS trả lời.

- HS nhìn
- HS trả lời.

- HS xem SGK

c
- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức và tóm tắt lại bài học.
  - Về nhà học bài và xem trước bài.
TUẦN 10

Tiết 20

BÀI 10: BẢO VỆ MÁY TÍNH CỦA EM
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết được một số biện pháp để giữ gìn máy tính và sử dụng máy tính an toàn.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.
- HSHN: Biết cách giữ gìn máy tính.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Em hãy nêu những việc không nên làm khi chăm sóc phần cứng máy tính?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Bài học vừa rồi thầy và các em đã tìm hiểu phần bắt đầu của bài rồi, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp những phần còn lại của bài học này.
*Khởi động:

- Hỏi: Em hãy nêu những việc không nên làm để bảo vệ cho máy tính của em?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.
- Hỏi: Em hãy nêu những việc nên làm để giúp cho máy tính hoạt động ổn định?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.
*Tăng tốc:
- Hỏi: Em hãy quan sát vị trí kết nối của các thiết bị ngoại vi vào máy tính và hãy mô tả lại những kết nối này?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

*Về đích:
- Hỏi: Em hãy liệt kê các phiên bản của hệ điều hành Windows?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Hỏi: Hiện nay máy tính của trường em đang sử dụng hệ điều hành phiên bản nào?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

* Kết quả:
 - Yêu cầu HS tự đánh giá mức độ hoàn thành bài học.

* Đọc thêm:

 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 39.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS.

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS nhận xét
- HS trả lời.
- HS lắng nghe , sửa bài

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- Lắng nghe, sửa sai trong tập
- HS trả lời

- HS nhận xét

- Lắng nghe

- HS trả lời

- HS nhận xét

- Lắng nghe, sửa sai trong tập

- HS tự đánh giá và đánh dấu vào vở.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.


	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS lắng nghe , sửa bài

- HS trả lời.

- Lắng nghe, sửa sai trong tập
- HS lắng nghe
- Lắng nghe

- Lắng nghe, sửa sai trong tập

- HS tự đánh giá và đánh dấu vào vở.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.


	-HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn

- HS xem, ghi vào tập
- HS xem, ghi vào tập
- HS xem, sửa bài

- HS nhìn 

- Lắng xem, sửa sai trong tập
- HS nhìn
- Lắng nghe

- Lắng xem, sửa sai trong tập

- HS tự đánh giá và đánh dấu vào vở.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS nhìn.


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
  - Về nhà học bài và đọc trước bài mới: 

Em vẽ cùng máy tính Paint
TUẦN 11

Tiết:

BÀI 11: EM VẼ CÙNG MÁY TÍNH - PAINT
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm quen với giao diện ứng dụng vẽ Paint trên máy tính.
- Có thái độ học tập nghiêm túc.
- HSHN: Nhận biết được giao diện Paint

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy nêu  những việc không nên làm khi chăm sóc phần cứng máy tính?

- GV nhận xét.

Câu 2: Em hãy nêu  những việc nên làm khi chăm sóc phần mềm máy tính?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm một chủ đề mới đó là họa sĩ nhí và để trở thành họa sĩ nhí chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về phần mềm Paint trong bài học hôm nay.
*Bắt đầu

* Làm việc với Paint
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 41.

- Hỏi: Em hãy nhắc lại cách khởi động ứng dụng Paint?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- “Chọn Start ( chọn All programs ( chọn Accessories ( chọn Paint”
- Hỏi: Để đóng ứng dụng Paint thì em sẽ thao tác thế nào?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- “Nhấp chọn nút lệnh x ở góc trên bên phải của cửa sổ”
* Các thành phần của Paint
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 41.

- Hỏi: Trong cửa sổ Paint gồm có mấy thành phần cơ bản?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- “Gồm có: Thanh tiêu đề, Thanh Menu, Thanh công cụ, giấy vẽ,…”
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 42.

- Hỏi: Mỗi thanh tiêu đề trong Paint có chức năng gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

1. Thanh tiêu đề: 
 + Cho biết tên tệp tin đang mở, nếu trang mới sẽ có tên Untitled.

- Hỏi: Mỗi thanh công cụ trong Paint có chức năng gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

2. Thanh công cụ:
 + Là nơi đặt các công cụ vẽ của Paint.

- Hỏi: Mỗi thanh Menu trong Paint có chức năng gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

3. Thanh Menu:
 a. Menu Home:

 + Bảng nhớ - Clipboard.
 + Công cụ vẽ - Tools (Image, Brushes).

 + Mẫu vẽ - Shapes.
 + Độ dày nét vẽ - Size.
 + Bảng màu - Color (Color 1, Color 2, Edit Colors).

b. Menu View:

 + Phóng to, thu nhỏ - Zoom.
 + Hiện ẩn thước, lưới - Show or Hide.
 + Phóng to toàn màn hình – Display.
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 42.

- Hỏi: Ngoài hai menu Home và View thì còn menu nào nữa không?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

c. Menu hệ thống:
 + New: mở trang mới.

 + Open: mở tệp tin ảnh có sẵn.

 + Save: lưu hình đang vẽ.

 + Save as: lưu hình đang vẽ thành tên khác.

 + Print: in hình đang vẽ.

 + From scanner or camera: chèn hình ảnh từ máy quét hoặc từ máy chụp ảnh.

 + Send in e-mail: gởi hình đang vẽ bằng thư điện tử.

 + Set as Desktop background: chọn hình đang vẽ làm hình nền Desktop.

 + Properties: xem thuộc tính của hình đang vẽ.

 + About Paint: xem các thông tin của ứng dụng Paint.

 + Exit: thoát khỏi ứng dụng vẽ.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS Nghe
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS xem SGK.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS xem.

- HS xem
- HS lắng nghe.

- HS xem SGK.

- HS xem, ghi vào tập
- HS lắng nghe, ghi vào tập
- HS xem SGK.

- HS nhìn
- HS xem SGK.

- HS nhìn
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS nhìn

- HS nhìn
- HS xem SGK.

- HS nhìn

- HS nhìn
- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.
  - Về nhà học bài
TUẦN 11

Tiết 22

BÀI 11: EM VẼ CÙNG MÁY TÍNH - PAINT
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm quen với giao diện ứng dụng vẽ Paint trên máy tính.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.
- HSHN: Nhận biết được giao diện Paint

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em hãy cho biết cách khởi động ứng dụng Paint?

- GV nhận xét.

Câu 2: Để mở được một trang giấy vẽ mới ta chọn nút lệnh nào?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành phần mềm Paint mà tiết trước thầy đã hướng dẫn các em.
* Khởi động:

- Yêu cầu HS khởi động máy tính.

1. Yêu cầu HS mở Paint và đóng Paint bằng nút lệnh.

2. Yêu cầu HS mở lại Paint và đóng Paint bằng Menu hệ thống.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

  * Tăng tốc:

- Yêu cầu HS quan sát, vẽ hình và khám phá các menu của Paint.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

  * Về đích:

- Hỏi: Em hãy nhắc lại khi đóng Paint, máy tính đặt câu hỏi thì nên chọn câu trả lời nào?

- GV: gọi hs nhận xét.

- GV nhận xét.

+ Save: lưu hình vào máy tính trước khi đóng Paint.

+ Don’t save: không lưu hình và thoát.

+ Cancel: không làm gì cả và trở lại Paint.

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 44.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS thực hành mở và đóng Paint.
- HS làm quen với cách vẽ và sử dụng các công cụ của Paint.

- HS giới thiệu giao diện.

- HS trả lời
- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS thực hành mở và đóng Paint.
- HS làm quen với cách vẽ và sử dụng các công cụ của Paint.

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.
	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS khởi động máy tính.

- HS thực hành mở và đóng Paint.
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS nhìn




VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và đọc trước bài mới: 

Hộp công cụ của em

TUẦN 12
Tiết 23

BÀI 12: HỘP CÔNG CỤ CỦA EM
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm quen với các công cụ vẽ của ứng dụng Paint.

- Biết sử dụng các công cụ vẽ có sẳn để vẽ các hình tự động ( Autoshape).
- HSHN: m quen với các công cụ vẽ của ứng dụng Paint.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

-GV: Cửa sổ Paint gồm mấy thành phần cơ bản?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Thanh công cụ là nơi đặt các công cụ vẽ của Paint, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về hộp công cụ của Paint gồm có những công cụ gì?
*Bắt đầu

* Menu Home
- GV: Thanh công cụ và Menu Home có gì đặc biệt

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

( Hộp công cụ vẽ Paint chính là Menu Home.
- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 45.

- Hỏi: Hộp công cụ gồm có mấy phần?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

( Hộp công cụ được chia thành các khu vực sau:
1. Khu vực chỉnh sửa hình ảnh - Image.

- Hỏi: Hình ảnh có thể chỉnh sửa như thế nào?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 - Select: CC chọn một vùng của hình vẽ(chọn vùng hình chữ nhật và chọn vùng tự do).
 - Crop:  CC cắt gọt.

 - Resize:  CC thay đổi kích thước, độ nghiêng.

 - Rotate:  CC lật hoặc xoay hình (5 kiểu).

2. Khu vực công cụ chính - Tools.

- Hỏi: Một số công cụ vẽ cơ bản là gì?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 - CC bút chì:  vẽ tự do.
 - CC thùng sơn:  tô màu.

 - Chữ A:  nhập ký tự.

 - Cục tẩy:  xóa hình.

 - CC ống màu:  sao chép màu.

 - CC kính lúp:  phóng to(chuột trái)/thu nhỏ(chuột phải).

3. Khu vực kiểu bút vẽ - Brushes.

- Hỏi: Trong Brushes gồm có mấy kiểu bút vẽ?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 - Gồm có: nét bút chì, nét thanh nét đậm, nét phun, nét màu nước…(9 kiểu)
4. Khu vực hình tự động - Shapes.

-GV: Trong Shapes gồm có bao nhiêu hình mẫu sẵn

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 - Có 21 hình mẫu có sẵn và 2 kiểu vẽ.
 - Outline và Fill:  chọn màu cho đường viền.

5. Khu vực độ dày nét vẽ.

- Hỏi: Độ dày của nét vẽ gồm có mấy kiểu?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Có 4 kiểu từ nhỏ đến dày.

6. Màu của chuột trái - Màu vẽ.
7. Màu của chuột phải - Màu nền.

8. Bảng màu.

- Hỏi: Bảng màu gồm có bao nhiêu ô màu?

- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Gồm 30 ô màu, trong đó có Edit Color dùng để tùy chỉnh màu.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS xem hình.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
· HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà học bài.

TUẦN 12

Tiết 24

BÀI 12: HỘP CÔNG CỤ CỦA EM
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm quen với các công cụ vẽ của ứng dụng Paint.

- Biết sử dụng các công cụ vẽ có sẳn để vẽ các hình tự động ( Autoshape).
- HSHN: Làm quen với các công cụ vẽ của ứng dụng Paint.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN 1
	HSHN 2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Thanh Menu gồm mấy menu? Menu Home gồm mấy phần cơ bản?

- GV nhận xét.

Câu 2: Bảng màu gồm có bao nhiêu ô màu?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm những phần còn lại của bài “hộp công cụ của em”.

*Khởi động:

- Yêu cầu HS khởi động máy tính

- Yêu cầu HS khởi động Paint, sử dụng các kiểu bút vẽ Brushes, chọn màu vẽ và vẽ ngẫu hứng.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- GV nhận xét.

* Tăng tốc:

1. Yêu cầu HS vẽ hình tự động Autoshape và đánh số thứ tự cho trình tự các bước vẽ ở SGK trang 46.

- GV hướng dẫn HS mở trang mới để vẽ hình.

- GV nhận xét.

2. Yêu cầu HS dùng Autoshape vẽ hình lá cờ Tổ quốc. 

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- GV nhận xét.

 * Về đích:

- Yêu cầu HS thử nghiệm tất cả các công cụ vẽ Autoshape và nêu chức năng của từng hình mẫu như hình SGK trang 47.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- GV nhận xét.

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 47.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung


	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính
- HS vẽ hình bằng các kiểu bút Brushes và HS đổi màu nét bút.

- HS lắng nghe.

- HS mở trang mới ( vẽ hình từ các hình mẫu có sẵn trong Shapes và nhắc lại các bước thực hiện.

- HS lắng nghe

- HS mở trang mới ( dùng Autoshape vẽ hình lá cờ Tổ quốc.

- HS lắng nghe.

- HS khám phá các hình mẫu có sẵn trong Shapes và nhắc lại chức năng của từng hình mẫu.

- HS lắng nghe, ghi vào tập

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.


	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính
- HS vẽ hình bằng các kiểu bút Brushes và HS đổi màu nét bút.

- HS lắng nghe.

- HS mở trang mới ( vẽ hình từ các hình mẫu có sẵn trong Shapes và nhắc lại các bước thực hiện.

- HS lắng nghe

- HS khám phá các hình mẫu có sẵn trong Shapes và nhắc lại chức năng của từng hình mẫu.

- HS lắng nghe, ghi vào tập

- HS đánh dấu vào tập.

- HS lắng nghe.

	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS khởi động máy tính
- HS vẽ hình bằng các kiểu bút Brushes và HS đổi màu nét bút.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS khám phá các hình mẫu có sẵn trong Shapes và nhắc lại chức năng của từng hình mẫu.

- HS lắng nghe, ghi vào tập

- HS đánh dấu vào tập.

- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
- GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và đọc trước bài mới: 

Vẽ theo mẫu đơn giản

TUẦN 13

Tiết 25

BÀI 13: VẼ THEO MẪU ĐƠN GIẢN
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình tự động Autoshape để vẽ các hình theo mẫu.
- Sử dụng lệnh Save để lưu hình vẽ.
- HSHN: Sử dụng được các công cụ vẽ hình tự động Autoshape để vẽ các hình theo mẫu.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Trong khu vực công cụ chính gồm có mấy công cụ?

- GV nhận xét.

Câu 2: Em hãy kể tên các khu vực liên quan đến màu sắc? Nêu chức năng của từng khu vực đó?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Để sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hôm nay chúng ta sẽ tiến hành vẽ theo các hình mẫu đơn giản và tìm hiểu cách lưu hình.
*Bắt đầu

* Một số thao tác khi vẽ hình

- Hỏi: Khi vẽ hình cần phải lưu ý những thao tác nào?

- GV :gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

1. Cách vẽ hình:
( Nhấn giữ chuột trái để vẽ, trước khi vẽ nên chọn nét vẽ và màu vẽ.

2. Chọn nét vẽ, màu vẽ:

( Chọn nét vẽ: nhấn chọn nét vẽ tại Size, tùy vào nét vẽ của hình mẫu.

( Chọn màu vẽ: nhấn chuột trái lên ô màu muốn chọn.

- Color 1: Màu nét vẽ.

- Color 2: Màu nền.

3. Tô màu:

- Sau khi vẽ hình, chọn màu cần tô - Color 1, nếu màu nền - Color 2.

- Nhấn chọn thùng sơn tại khu vực công cụ chính ( nhấn chuột trái lên khu vực muốn tô màu (nhấn chuột phải để tô màu nền)

4. Xóa hình:

- Hỏi: Nếu vẽ hình sai thì phải làm sao? Cách xóa hình sai hoặc chi tiết thừa là như thế nào?
- GV :gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 ( Nhấn chọn biểu tượng Undo để trở lại thao tác vừa thực hiện.

- Nhấn chọn cục tẩy tại khu vực công cụ chính ( nhấn chuột trái lên chi tiết muốn xóa.

- Dùng công cụ Select chọn một vùng hình vẽ ( nhấn phím Delete để xóa vùng đã chọn.

5. Mở trang mới:

- Sau khi hoàn thành hình vẽ, để mở trang mới:

+ Chọn lệnh New trong Menu hệ thống(hoặc biểu tượng New) ( Chọn Save(lưu hình)/ Don’t Save(không lưu)/ Cancel(hủy).
* Lưu hình
1. Lưu lần đầu tiên

- Yêu cầu HS quan sát SGK trang 48.

- Hỏi: Sau khi vẽ hình xong để lưu hình vào máy tính thì phải làm thế nào?
- GV :gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

B1: Nhấp chọn biểu tượng Save trên thanh tiêu đề hoặc chọn File ( Save từ Menu hệ thống.

B2: Chọn nơi lưu hình từ ngăn bên trái của cửa sổ Save.

B3: Đổi tên tệp tin hình tại ô File name.

B4: Chọn nút lệnh Save.

2. Mở tệp tin có sẵn

- Hỏi: Để mở lại tệp tin hình ảnh được vẽ trước đó thì phải mở như thế nào?
- GV :gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

B1: Nhấp chọn biểu tượng Open trên thanh tiêu đề hoặc File ( Open từ Menu hệ thống.

B2: Chọn nơi lưu hình dựa vào đường dẫn.

B3: Chọn hình muốn mở.

B4: Chọn nút lệnh Open.

3. Lưu thành tên khác

- Hỏi: Trường hợp muốn chỉnh sửa hình và lưu thành tên khác thì sẽ làm thế nào?
- GV :gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

B1: Nhấp chọn File ( Save as từ Menu hệ thống.

B2: Chọn nơi khác để lưu hình từ ngăn bên trái của cửa sổ Save.

B3: Đổi tên khác cho tệp tin hình tại ô File name.

B4: Chọn nút lệnh Save.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	- HS nhìn

- HS nhìn
- HS nhìn

- HS nhìn
- HS lắng nghe.

- HS nhìn

- HS nhìn
- HS nhìn.

- HS xem hình.
- HS nhìn

- HS nhìn.
- HS nhìn
- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà học bài.
TUẦN 13

Tiết 26

BÀI 13: VẼ THEO MẪU ĐƠN GIẢN
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình tự động Autoshape để vẽ các hình theo mẫu.
- Sử dụng lệnh Save để lưu hình vẽ.
- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Sau khi vẽ hình xong chúng ta nên làm gì? Em hãy nêu các bước để lưu hình?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Trong tiết học trước thầy và các em đã học xong phần bắt đầu ,tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần khởi động, phần tăng tốc và phần về đích nha.
* Khởi động:

- Yêu cầu HS quan sát hình bộ máy tính SGK trang 48.

- Hỏi: Để vẽ hình bộ máy tính em cần sử dụng các công cụ vẽ nào?

- Cần sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật, hình Elip, vẽ đường thẳng, tô màu.

- Yêu cầu HS khởi động máy tính.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- GV nhận xét.

  *Tăng tốc:

- Yêu cầu HS nhắc lại trình tự các bước vẽ và đánh số.

- GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

  * Về đích:

- Yêu cầu HS lưu hình với lệnh Save.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- Yêu cầu HS mở lại tệp tin vừa lưu, chỉnh sửa hình và lưu với lệnh Save as.

- GV hướng dẫn HS thực hành.

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 50.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS vẽ bộ máy tính.

- HS trả lời và đánh dấu trình tự.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe
- HS lưu hình với lệnh Save.
- HS mở lại tệp tin vừa lưu, chỉnh sửa hình và lưu với lệnh Save as.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS vẽ bộ máy tính.

- HS trả lời và đánh dấu trình tự.

- HS lắng nghe

- HS lưu hình với lệnh Save.
- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.
	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS xem hình.

- HS nhìn
- HS khởi động máy tính.

- HS vẽ bộ máy tính.

- HS trả lời và đánh dấu trình tự.

- HS nhìn
- HS lưu hình với lệnh Save.

- HS đánh dấu vào tập.




VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và đọc trước bài mới: 

Vẽ theo mẫu nâng cao

TUẦN 14

Tiết 27

BÀI 14: VẼ THEO MẪU NÂNG CAO
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình.
- Củng cố kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình tự động AutoShape.
- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSNH1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Muốn chỉnh sửa hình ảnh đã vẽ rồi thì phải mở hình ảnh có sẵn như thế nào?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới

- Đặt vấn đề: Để sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ hình theo mẫu nâng cao đó là vẽ căn phòng của em.
*Bắt đầu
* Một số thao tác chỉnh sửa ảnh
1. Công cụ phóng to, thu nhỏ - Zoom:

 - Hỏi: Công cụ Zoom dùng để làm gì?
 - GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.

 * Phóng to hình ảnh:
  - Thao tác: Nhấp chọn công cụ Zoom in ( nhấp chuột lên vùng muốn phóng to.

 * Thu nhỏ hình ảnh:

 - Thao tác: Nhấp chọn công cụ Zoom out ( nhấp chuột lên vùng muốn thu nhỏ.

 * Tác dụng:

  + Khi phóng to hình ảnh em sẽ thấy rõ hơn các chi tiết nhỏ để chỉnh sửa.
2. Công cụ hiện ẩn thước, lưới – Show or hide:

 - Hỏi: Để hiện thị ảnh trên nền lưới cần phải thao tác như thế nào?
 - GV: gọi hs nhận xét
 - GV nhận xét.
 - Để hiển thị ảnh: Dùng công cụ Show or hide để chọn ( sau đó chọn lệnh mà em muốn hiển thị.
3. Công cụ phóng to ảnh toàn màn hình - Display:

 - Hỏi: Có thể phóng to ảnh toàn màn hình được không? 
 - GV: gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.
 - Phóng to ảnh toàn màn hình: dùng công cụ Display để chọn vùng cần thiết 

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn và ghi bài.

- HS nhìn
- HS nhìn

- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà học bài.
TUẦN 14

Tiết 28

BÀI 14: VẼ THEO MẪU NÂNG CAO
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình.
- Củng cố kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình tự động Autoshape.
- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình. 
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Em hãy vẽ 1 hình ngôi sao và dùng công cụ phóng to để phòng to hình ảnh?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : tiết học hôm nay chúng ta sẽ thực hành dùng các công cụ vẽ hình tự động để vẽ và chỉnh sửa .
* Bắt đầu:

-  Yêu cầu HS khởi động máy tính.

- Yêu cầu HS quan sát hình căn phòng SGK trang 50.

- Hỏi: Để vẽ hình căn phòng cần sử dụng những công cụ vẽ nào?

- GV nhận xét.

- GV hướng dẫn HS thực hành và sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh.
  * Khởi động:

- Yêu cầu HS đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng.

- Câu 1:  đáp án A.

- Câu 2:  đáp án A.

  * Tăng tốc:

- Yêu cầu HS sắp xếp trình tự các bước vẽ căn phòng.

  * Về đích:

- Yêu cầu HS lưu hình.

- Yêu cầu vài HS nhận xét hình của bạn kế bên. 

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 52.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung  
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
- HS thực hành vẽ căn phòng.

- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS lưu hình.
- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.


	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
- HS thực hành vẽ căn phòng.

- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS lưu hình.
- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.
	- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS nhìn
- HS thực hành vẽ căn phòng.

- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS lưu hình.
- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
- GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và đọc trước bài mới: 

Vẽ phong cảnh đơn giản
TUẦN 15

Tiết 29

BÀI 15: VẼ PHONG CẢNH ĐƠN GIẢN
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình phong cảnh đơn giản
- Dùng lệnh Save để lưu hình ảnh dưới dạng Bitmap để chỉnh sửa hình.
- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình và dùng lệnh Save để lưu hình ảnh.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSNH2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Em hãy vẽ 1 hình ngôi sao và dùng công cụ phóng to để phòng to hình ảnh?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Để sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ hình theo mẫu nâng cao đó là vẽ căn phòng của em.
Phần bắt đầu

* Một số thao tác chỉnh sửa ảnh
1. Công cụ chọn - Select:

 - Hỏi: Công cụ Select dùng để làm gì?

 - GV: gọi hs nhận xét

 - GV nhận xét.

 * Chọn vùng hình chữ nhật:
  - Thao tác: Nhấp chọn công cụ Select ( kéo thả chuột lên vùng, khu vực muốn chọn.

 * Chọn vùng tự do:

 - Thao tác: Nhấp chọn công cụ Select ( chọn lệnh Free form selection ( nhấn giữ chuột trái để vẽ xung quanh vùng cần chọn.

 * Tác dụng:

  + Di chuyển hình: nhấn giữ chuột trái và di chuyển hình đến vị trí cần thiết.

  + Cắt hình: thao tác trên khu vực muốn cắt hình.

  + Xóa hình: thao tác trên vùng cần xóa ( nhấn phím Delete để xóa.

2. Công cụ cắt gọt ảnh - Crop:

 - Hỏi: Để cắt gọt ảnh cần phải thao tác như thế nào?

 - GV: gọi hs nhận xét

 - GV nhận xét.
 - Để cắt gọt ảnh: Dùng công cụ Select để chọn vùng cần giữ ( chọn lệnh Crop(những phần không được chọn sẽ mất).

3. Công cụ thay đổi kích thước ảnh - Resize:

 - Hỏi: Có thể thay đổi kích thước ảnh được không? Để thay đổi kích thước ảnh phải thao tác như thế nào?

 - GV: gọi hs nhận xét

 - GV nhận xét.
 - Thay đổi kích thước ảnh: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Resize ( trong mục Resize nhập kích thước của chiều rộng và chiều cao ( chọn OK.

 - Chỉnh độ nghiêng của hình: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Resize ( trong mục Skew(Degrees) nhập số để tùy chỉnh độ nghiêng theo chiều ngang và chiều dọc ( chọn OK.

4. Xoay hoặc lật hình - Rotate:

 - Hỏi: Có thể xoay hoặc lật ảnh được không? Làm thế nào để xoay hoặc lật ảnh được?
 - GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Để xoay hoặc lật hình: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Rotate ( chọn kiểu xoay hoặc lật hình.
 + Xoay phải 90 độ.

 + Xoay trái 90 độ.

 + Xoay 180 độ.

 + Lật hình theo chiều ngang.

 + Lật hình theo chiều dọc.

5. Sao chép hình/cắt hình.

 * Sao chép hình:

- Hỏi: Để sao chép hình phải thao tác như thế nào?
 - GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Để sao chép hình: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Copy(hoặc nhấn Ctrl+C) ( chọn lệnh Paste để dán hình và di chuyển đến nơi cần thiết.
 * Cắt hình:

- Để cắt hình: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Cut(hoặc nhấn Ctrl+X) ( chọn lệnh Paste để dán hình và di chuyển đến nơi cần thiết.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi bài.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn và ghi bài.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài
TUẦN 15

Tiết 30

BÀI 15: VẼ PHONG CẢNH ĐƠN GIẢN
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình phong cảnh đơn giản
- Dùng lệnh Save để lưu hình ảnh dưới dạng Bitmap để chỉnh sửa hình.

- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình và dùng lệnh Save để lưu hình ảnh.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Em có thể hiển thị bức tranh trên nền lưới được không?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Tiết học hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau thực hành vẽ ranh phong cảnh đơn giản.

* Bắt đầu:

-  Yêu cầu HS khởi động máy tính.

- Yêu cầu HS quan sát hình cảnh biển SGK trang 53.

- Hỏi: Để vẽ hình cảnh biển cần sử dụng những công cụ vẽ nào?

- GV : gọi hs nhận xét

- GV nhận xét.

- GV hướng dẫn HS thực hành và sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh.
  * Khởi động:

- Yêu cầu HS đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng.

- Câu 1:  đáp án C.

- Câu 2:  đáp án A.

  * Tăng tốc:

1. Yêu cầu HS sắp xếp trình tự các bước vẽ căn phòng.

2. Tô màu yêu thích cho máy tính vừa vẽ xong, đồng thời lưu hình ảnh vừa vẽ với dạng Bitmap (*.bmp).

  * Về đích:

- Yêu cầu HS vẽ thêm núi, chim và cá.

- HS giới thiệu sản phẩm của mình. 

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 55.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.
4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thực hành vẽ cảnh biển.

- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- HS ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS tô màu và lưu hình.
- HS thực hành.

- HS giới thiệu tranh của mình.

- HS tự đánh giá.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
- HS thực hành vẽ cảnh biển.

- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- HS ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS tô màu và lưu hình.
- HS thực hành.

- HS giới thiệu tranh của mình.

- HS tự đánh giá.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.
	.
- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS khởi động máy tính.

- HS xem hình.

- HS nhìn
- HS thực hành vẽ cảnh biển.

- HS nhìn và trả lời.
- HS ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS tô màu và lưu hình.
- HS thực hành.

- HS giới thiệu tranh của mình.

- HS tự đánh giá.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS nhìn



VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và xem trước bài
Vẽ phong cảnh nâng cao
TUẦN 16
Tiết 31

BÀI 16: VẼ PHONG CẢNH NÂNG CAO
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình theo mẫu nâng cao
- Củng cố kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình tự động AutoShape.

- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Em có thể so chép hình được không được không?

- GV nhận xét.

Câu 2: Nêu các bước để sao chép hình?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Để tạo ra sự khác biệt cho tranh vẽ hôm nay chúng ta sẽ tiến hành vẽ theo các hình phong cảnh nâng cao.
*Bắt đầu:

* Thao tác chỉnh sửa ảnh
 Xoay hoặc lật hình – Rotate:

 - Hỏi: Có thể xoay hoặc lật ảnh được không? Làm thế nào để xoay hoặc lật ảnh được?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

- Để xoay hoặc lật hình: dùng công cụ Select để chọn vùng cần thiết ( chọn lệnh Rotate ( chọn kiểu xoay hoặc lật hình.
 + Xoay phải 90 độ.

 + Xoay trái 90 độ.

 + Xoay 180 độ.

 + Lật hình theo chiều ngang.

 + Lật hình theo chiều dọc.

* Một số thao tác khi vẽ hình
-Hỏi: Quan sát bức tranh hình 56 và cho biết để vẽ được bức tranh đó em dùng những công cụ nào?

- GV: gọi hs nhận xét
-GV nhận xét.
- Hỏi: Khi vẽ hình cần phải lưu ý những thao tác nào?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

1. Cách vẽ hình:
( Nhấn giữ chuột trái để vẽ, trước khi vẽ nên chọn nét vẽ và màu vẽ.

Chọn nét vẽ, màu vẽ:

( Chọn nét vẽ: nhấn chọn nét vẽ tại Size, tùy vào nét vẽ của hình mẫu.

( Chọn màu vẽ: nhấn chuột trái lên ô màu muốn chọn.

- Color 1: Màu nét vẽ.

- Color 2: Màu nền.

2. Tô màu:

- Sau khi vẽ hình, chọn màu cần tô – Color 1, nếu màu nền – Color 2.

3. Xóa hình:

- Hỏi: Nếu vẽ hình sai thì phải làm sao? Cách xóa hình sai hoặc chi tiết thừa là như thế nào?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

 ( Nhấn chọn biểu tượng Undo để trở lại thao tác vừa thực hiện.

- Nhấn chọn cục tẩy tại khu vực công cụ chính ( nhấn chuột trái lên chi tiết muốn xóa.

- Dùng công cụ Select chọn một vùng hình vẽ ( nhấn phím Delete để xóa vùng đã chọn.

4. Mở trang mới:

- Sau khi hoàn thành hình vẽ, để mở trang mới:

+ Chọn lệnh New trong Menu hệ thống(hoặc biểu tượng New) ( Chọn Save(lưu hình)/ Don’t Save(không lưu)/ Cancel(hủy).
5. Lưu hình vẽ

- Hỏi: Sau khi vẽ hình xong dùng lệnh nào để lưu hình?
- GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

-Yêu cầu HS khởi động máy tính

- Yêu cầu HS quan sát tranh trang 56 và thực hành.

-GV hướng dẫn HS thực hành.

- Yêu cầu HS lưu hình.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời
- HS nhận xét
-HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS lắng nghe
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS lắng nghe
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn  

-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS nhìn


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà xem trước bài .
TUẦN 16

Tiết 32

BÀI 16: VẼ PHONG CẢNH NÂNG CAO
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình theo mẫu nâng cao
- Củng cố kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình tự động AutoShape.

- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

- Hỏi: Em có thể hiển thị bức tranh trên nền lưới được không?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng các công cụ vẽ hình tự động để vẽ sáng tạo.
  * Khởi động:

- Yêu cầu HS đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng.

- Câu 1:  đáp án C.

- Câu 2:  đáp án B.

-GV nhận xét

  * Tăng tốc:

- Yêu cầu HS sắp xếp trình tự các bước vẽ căn phòng.

-Nhận xét

  * Về đích:
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 57.

- GV hướng dẫn HS thực hành 

- Yêu cầu HS lưu hình.

- Yêu cầu vài HS nhận xét hình của bạn kế bên. 

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 58.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung  
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
	- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

- HS nhìn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS nhìn
- HS nhìn


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Học bài và xem trước bài

Vẽ Lăng Bác
TUẦN 17
Tiết 33

BÀI 17: VẼ LĂNG BÁC
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình theo mẫu nâng cao
- Củng cố tất cả kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình.

- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Hãy vẽ một hình tam giác và xoay hình sang trái một góc 90o ?

- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Nhằm giúp các em củng cố và thực hành tốt hơn hôm nay chúng ta sử dụng các công cụ vẽ hình tự động để vẽ theo mẫu nâng cao.
*Bắt đầu:

* Thao tác để bổ sung thêm bảng màu

-Hỏi: Em có thể tô màu cho tranh vẽ được không ?

-GV: gọi hs nhận xét

-GV nhận xét

- Sau khi vẽ hình, chọn màu cần tô - Color 1, nếu màu nền - Color 2.

- Tại cửa sổ Edit color ( chọn màu cần sử dụng sau đó nhấp chọn Add to custom colors.
* Một số thao tác khi vẽ hình
-Hỏi: Quan sát bức tranh hình 59 và cho biết để vẽ được bức tranh đó em dùng những công cụ nào?

-GV: gọi hs nhận xét
-GV nhận xét.
- Hỏi: Khi vẽ hình cần phải lưu ý những thao tác nào?
-GV: gọi hs nhận xét
- GV nhận xét.

-Yêu cầu HS khởi động máy tính

- Yêu cầu HS quan sát tranh trang 59 và thực hành.

-GV hướng dẫn HS thực hành.

- Yêu cầu HS lưu hình.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời
- HS nhận xét
-HS lắng nghe
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS lắng nghe
	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS lắng nghe
	- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn
-HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
-HS khởi động máy tính

-HS thực hành

-HS lưu hình

-HS nhìn


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà xem trước bài .

TUẦN 17
Tiết 34

BÀI 17: VẼ LĂNG BÁC
I. Mục đích yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình theo mẫu nâng cao
- Củng cố kiến thức và kĩ năng công cụ vẽ hình tự động AutoShape.

- HSHN: Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án,Phòng máy.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HSHN1
	HSHN2

	1. Ổn định lớp

  - Điểm danh: tổng số HS/số HS vắng, tên HS vắng.
2. Kiểm tra bài cũ

Hỏi: Để mở một trang vẽ mới em dùng thao tác nào ?
- GV nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới
- Đặt vấn đề : Hôm nay chúng ta tìm hiểu các phần còn lại và tiếp tục dùng công cụ vẽ hình tự động để thực hành vẽ nâng cao.
  * Khởi động:

- Yêu cầu HS đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng.

- Câu 1:  đáp án C.

- Câu 2:  đáp án C.

-GV nhận xét

  * Tăng tốc:

- Yêu cầu HS sắp xếp trình tự các bước vẽ căn phòng.

-Nhận xét

  * Về đích:
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 60.

- GV hướng dẫn HS thực hành 

- Yêu cầu HS lưu hình.

- Yêu cầu vài HS nhận xét hình của bạn kế bên. 

  * Kết quả:

 - Yêu cầu HS tự đánh giá và đánh dấu vào tập.

* Đọc thêm:
 - Yêu cầu HS đọc phần Đọc thêm SGK trang 61.

 - GV giải thích và liên hệ thực tế.

4. Nhận xét, đánh giá

  - GV đánh giá ý thức học tập của HS

  - GV nhận xét bài học và động viên chung  
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

- HS nhận xét hình của bạn.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
	- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
	.
- HS thực hành.

- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
- HS nhìn
-Ghi vào tập
- HS đánh dấu các bước vẽ.

- HS quan sát hình.
- HS thực hành

- HS lưu bài

.

- HS đánh dấu vào tập.

- HS đọc phần Đọc thêm.

- HS nhìn
- HS nhìn


VI. Củng cố - Dặn dò
  - GV hệ thống lại kiến thức bài học hôm nay.

  - Về nhà học bài .
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